BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
DANH SÁCH HỌC VIÊN
Học lái xe hạng: B2 Khóa: B2-K85
BÁO CÁO 1
Thời gian đào tạo: 92,5 ngày
Khai giảng ngày: 25 tháng 10 năm 2013
Bế giảng ngày: 25 tháng 1 năm 2014
STT
Họ và tên
Giới
tính
Ngày tháng
năm sinh
Số CMND
Nơi cư trú
Ghi chú
Giấy
chứng
nhận
sức
khỏe
hợp lệ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 1
NGUYỄN ĐỨC
ANH
Nam
10/11/1990
121992812
Hoàng Mai, X. Hoàng Ninh, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
X
 2
NGUYỄN HÀ
ANH
Nam
20/12/1990
186855886
Xóm 8, X. Nghĩa Thuận, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An
X
 3
NGUYỄN TRUNG
ANH
Nam
20/10/1963
013661438
Tổ 35, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
 4
VĂN QUANG
ANH
Nam
17/05/1969
011713740
4, Tổ 163, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
X
 5
VŨ VĂN
BÁCH
Nam
09/08/1992
031758345
Xuân Cát, X. Đại Thắng, H. Tiên Lãng, TP. Hải Phòng
X
 6
PHẠM THANH
BÌNH
Nam
09/06/1990
131459247
Xóm 1, X. Tiên Du, H. Phù Ninh, T. Phú Thọ
X
 7
ĐỖ KHẮC
CHIẾN
Nam
19/03/1990
112332439
Thượng Hội, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
 8
TRẦN VĂN
CHIẾN
Nam
02/02/1980
111528249
Cụm 2, X. Vân Phúc, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
 9
NGUYỄN VĂN
CƯỜNG
Nam
18/09/1991
013658672
Đổng Xuyên, X. Đặng Xá, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
X
 10
TRỊNH XUÂN
CƯỜNG
Nam
20/06/1990
173399911
Khu 1, X. Qúy Lộc, H. Yên Định, T. Thanh Hóa
X
 11
HẬU VĂN
ĐOÀN
Nam
29/05/1992
073239717
Nà Ác, X. Phú Linh, H. Vị Xuyên, T. Hà Giang
X
 12
NGUYỄN THỊ THU
ĐÔNG
Nữ
20/05/1976
013376481
P910,Nơ 7B, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
X
 13
HOÀNG TRỌNG
ĐỒNG
Nam
04/02/1993
187196610
Xóm 7B, X. Hưng Long, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An
X
 14
THIỀU VĂN
DỰ
Nam
14/03/1992
060897859
Thôn 1, X. An Lạc, H. Lục Yên, T. Yên Bái
X
 15
ĐẶNG HỒNG
DŨNG
Nam
17/03/1979
112082049
Cụm 1, X. Vân Nam, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
 16
TẠ QUANG
DŨNG
Nam
18/10/1968
011452950
103C, P.Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 17
VY VĂN
ĐƯƠNG
Nam
30/03/1993
063388113
Thôn An 1, X. Làng Giàng, H. Văn Bàn, T. Lào Cai
X
 18
CHU THỊ THU
HÀ
Nữ
03/07/1983
013196778
17, Ngõ 102, Đ.Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
X
 19
ĐINH VĂN
HẢI
Nam
13/10/1970
186528321
Xóm 4, X. Diễn Thọ, H. Diễn Châu, T. Nghệ An
X
 20
NGUYỄN THỊ
HẰNG
Nữ
06/09/1987
112172356
Xóm 4, X. Lại Yên, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 21
THÁI THỊ THU
HẰNG
Nữ
09/11/1992
013035271
P507, B5, Làng Quốc Tế Thăng Long, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 22
NGUYỄN THỊ
HIỀN
Nữ
25/12/1979
111284849
Thôn 8, X. Phùng Xá, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội
X
 23
NGUYỄN THỊ THU
HIỀN
Nữ
03/09/1974
011849918
15, Ngõ 105, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
X
 24
MAI THANH
HIỆP
Nam
16/03/1985
172707121
Đội 6, X. Nga Hưng, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
 25
NGUYỄN VĂN
HIẾU
Nam
26/09/1993
125576651
Đông Ba, P. Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
X
 26
NGUYỄN VĂN
HÓA
Nam
30/06/1978
171805145
Đội 5, X. Thượng Mỗ, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
 27
HOÀNG THỊ MINH
HÒA
Nữ
26/11/1990
112361135
Khôn Thôn, X. Minh Cường, H. Thường Tín, TP. Hà Nội
X
 28
ĐẶNG HUY
HOÀNG
Nam
06/08/1995
013178571
241, P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 29
VƯƠNG ĐỨC
HUẤN
Nam
06/06/1993
073238175
Bản Hạ, X. Phú Linh, H. Vị Xuyên, T. Hà Giang
X
 30
TRỊNH THẾ
HƯNG
Nam
17/07/1972
013600066
Tổ 43, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
 31
VŨ THỊ
HƯƠNG
Nữ
27/01/1977
011848522
127, Ngõ Quan Thổ 1, Tôn Đức Thắng, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
 32
MAI THỊ THU
HUYỀN
Nữ
04/01/1982
111699486
11, Ngõ 114, Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
X
 33
PHẠM HỒNG
KIỀN
Nam
09/01/1991
145415152
Hòa Mục, X. Hoàn Long, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
X
 34
HÁN VĂN
LÂM
Nam
12/01/1993
132038879
Khu 4, X. Tam Cường, H. Tam Nông, T. Phú Thọ
X
 35
NÔNG THỊ NGỌC
LIỄU
Nữ
07/06/1972
017456850
Tổ 6, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
X
 36
TRIỆU LAO
LỦ
Nam
16/08/1993
073387004
Lùng Chúm, X. Tân Nam, H. Quang Bình, T. Hà Giang
X
 37
VŨ VĂN
LƯU
Nam
26/08/1963
88051465
X. An Vĩ, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
X
 38
PHẠM THỊ KHÁNH
LY
Nữ
12/10/1984
012228122
48, Tổ 9B, P. Phúc Tân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
 39
VŨ MẠNH
LY
Nam
17/08/1977
036077000010
P502, B4, Tổ 22, TT. Cầu Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 40
LÊ THỊ NGỌC
MAI
Nữ
01/04/1983
013311422
512, OCT1 ĐN1, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
X
 41
LÊ TRUNG
MẠNH
Nam
10/03/1992
083382088
Tổ 24, P. Bình Minh, TP. Lào Cai, T. Lào Cai
X
 42
HOÀNG ĐÌNH
MINH
Nam
12/12/1992
173630021
Xóm 13, X. Xuân Thắng, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
X
 43
LÊ PHƯƠNG
NAM
Nam
27/11/1992
013226869
102, Cửa Bắc, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
 44
BÙI VĂN
NGẬN
Nam
02/09/1982
031387740
Cao Mật, X. An Thọ, H. An Lão, TP. Hải Phòng
X
 45
NGUYỄN HOÀNG
NGỌC
Nam
17/07/1993
013061011
An Đà, X. Đặng Xá, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
X
 46
NGUYỄN TẤT
NGUYÊN
Nam
18/07/1992
187190061
Xóm 7, X. Tân Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An
X
 47
TRIỆU TÀ
PHIN
Nam
02/09/1990
077255420
Nậm Qua, X. Tân Nam, H. Quang Bình, T. Hà Giang
X
 48
NGUYỄN VĂN
PHƯỚC
Nam
16/02/1992
125475216
Cổ Thiết, X. Giang Sơn, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
X
 49
ĐẶNG BÁ
PHƯƠNG
Nam
01/04/1992
125544011
Đồng Sài, X. Phù Lãng, H. Quế Võ, T. Bắc Ninh
X
 50
ĐÀO VĂN
QUÂN
Nam
10/06/1990
173818399
Thôn Bắc, X. Quảng Thạch, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
 51
NGUYỄN VĂN
QUÂN
Nam
09/08/1993
017265158
Xóm 1, X. Hòa Bình, H. Thường Tín, TP. Hà Nội
X
 52
TRẦN ĐÌNH
QUANG
Nam
15/07/1990
142560001
Khu 1, TT. Cẩm Giàng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
X
 53
NGUYỄN HOÀNG
QUY
Nam
30/03/1990
013054080
18, Ngõ 622, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 54
NGUYỄN HỒNG
SƠN
Nam
25/09/1991
173508856
Thôn Cầu, X. Bãi Trành, H. Như Xuân, T. Thanh Hóa
X
 55
PHẠM VĂN
TÀI
Nam
01/01/1993
151940287
An Lễ, X. Hoa Nam, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
X
 56
LƯƠNG VĂN
TÂM
Nam
17/06/1993
060948008
Thôn 1, X. Phan Thanh, H. Lục Yên, T. Yên Bái
X
 57
DƯƠNG MINH
TẬP
Nam
11/09/1992
132090879
Khu 1, X. Tứ Xã, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ
X
 58
NGUYỄN NHƯ
THÁI
Nam
23/02/1993
013033327
Xóm 7, X. Xuân Phương, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 59
ĐẶNG TIẾN
THẮNG
Nam
10/01/1993
163250126
Xuân Ninh, X. Bạch Long, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
 60
LÊ NĂNG
THẮNG
Nam
18/12/1993
173764657
Thôn 6, X. Tân Trường, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa
X
 61
NGUYỄN CÔNG
THẮNG
Nam
05/11/1993
013331133
Hoàng Liên, X. Liên Mạc, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 62
NGUYỄN THỊ MAI
THANH
Nữ
31/12/1972
013379499
902,A3,Làng QTTL, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 63
NGUYỄN TÙNG
THANH
Nam
28/06/1995
017285364
Cao Xá, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 64
DƯƠNG XUÂN
THÀNH
Nam
26/06/1990
168369050
Điền Xá, X. Văn Xá, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
X
 65
NGUYỄN NGỌC
THẠO
Nam
10/06/1993
163250483
Xóm 3, X. Giao Thịnh, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
 66
VŨ VĂN
THIỆN
Nam
01/05/1993
174013373
Xóm 4, X. Nga Liên, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
 67
HOÀNG THANH
THIẾT
Nam
21/09/1989
073786422
Lang Hầu, X. Phú Linh, H. Vị Xuyên, T. Hà Giang
X
 68
NGUYỄN VĂN
THIỆU
Nam
05/10/1993
187255991
Xóm 7, X. Diễn Thắng, H. Diễn Châu, T. Nghệ An
X
 69
PHẠM VĂN
THỤ
Nam
05/09/1986
162787053
Tân Thành, X. Tân Thịnh, H. Nam Trực, T. Nam Định
X
 70
ĐINH HỮU
THUẦN
Nam
03/10/1991
183728793
Xóm 1, X. Sơn Lộc, H. Can Lộc, T. Hà Tĩnh
X
 71
NGUYỄN THỊ
THUẬN
Nữ
12/06/1967
013035270
P507, B5, Làng Quốc Tế Thăng Long, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 72
LÂM VĂN
THỰC
Nam
20/09/1992
173468687
Ngọc Diêm 2, X. Quảng Chính, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
 73
BẠCH VĂN
THỦY
Nam
04/11/1991
063349345
Tổ 16, P. Nam Cường, TP. Lào Cai, T. Lào Cai
X
 74
NGUYỄN VĂN
TIẾN
Nam
02/09/1988
121845997
Trung Hòa, X. Mai Trung, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang
X
 75
TRẦN MỸ
TIẾN
Nam
01/01/1992
168372947
Đồng Thủy, X. Nhân Thịnh, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
X
 76
HOÀNG VĂN
TÍNH
Nam
04/04/1989
083286943
Nà Lui, X. Khánh Yên Hạ, H. Văn Bàn, T. Lào Cai
X
 77
NGUYỄN QUÍ
TOÀN
Nam
04/08/1993
125525916
Hoài Thượng, X. Liên Bão, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
X
 78
LÊ BÁ
TRỊ
Nam
19/12/1972
205857650
Bình Xá, X. Bình Quế, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam
X
 79
VƯƠNG QUỐC
TRỌNG
Nam
13/06/1993
073410739
Tổ 13, X. Việt Lâm, H. Vị Xuyên, T. Hà Giang
X
 80
LÊ ĐỨC
TRƯỜNG
Nam
14/07/1982
017320936
Xóm Ránh, X. Sơn Đồng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 81
NGUYỄN HOÀNG
TUẤN
Nam
17/10/1994
013033816
Xóm Lò, X. Tây Mỗ, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 82
PHẠM MẠNH
TUẤN
Nam
21/08/1992
121961303
Tân Hương, X. Nghĩa Phương, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
X
 83
ĐÀO THANH
TÙNG
Nam
21/02/1984
013529415
512, OCT1 ĐN1, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
X
 84
CAO
TUYẾN
Nam
24/09/1971
182608283
X. Diễn Thọ, H. Diễn Châu, T. Nghệ An
X
 85
HÀ THỊ HỒNG
VÂN
Nữ
07/10/1995
013203195
A103, TT.Viện Máy CC & Dụng Cụ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
 86
ĐINH VĂN
VIÊN
Nam
23/06/1990
151810122
Vĩnh Trà, X. Nam Trung, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 87
LÂM TĂNG
VIỆT
Nam
06/10/1991
112424023
X. Kim Thư, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
 88
ĐỖ QUANG
VỊNH
Nam
03/08/1982
012293034
Lam Sơn, X. Xuân Ninh, H. Xuân Trường, T. Nam Định
X
 89
PHÚC VĂN
VỮNG
Nam
18/08/1991
073086312
Nà Cọ, X. Kim Thạch, H. Vị Xuyên, T. Hà Giang
X
 90
HOÀNG BÁ
YÊN
Nam
12/07/1992
183801228
Trà Sơn, X. Phú Lộc, H. Can Lộc, T. Hà Tĩnh
X
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
